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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 
nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích 
khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị 
nghiêm cấm. 
  



 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Trong những năm gần đây, chương trình bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho 
nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều lần chỉnh sửa theo hướng cập nhật những nội 
dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nhà giáo đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội. Vì 
thế, tài liệu phục vụ cho bồi dưỡng, đào tạo cũng có nhiều cập nhật và đổi mới. Tài liệu 
Module 03 “Chuẩn bị dạy học” được biên soạn theo hướng dẫn của “Thông tư 
06/2022/TT-BLĐTBXH” quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục 
nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục nghề nghiệp. Chương trình 
này gồm 07 Module bắt buộc và 04 Module tự chọn tổng cộng có 280 tiết dạy. Module 
03 “Chuẩn bị dạy học” gồm 44 tiết. Cấu trúc nội dung gồm 07 bài học theo trình tự như 
sau: 

Bài 1: Lập kế hoạch dạy học mô-đun, môn học. 

Bài 2: Thiết kế bài lý thuyết. 

Bài 3: Thiết kế bài thực hành. 

Bài 4: Thiết kế bài tích hợp. 

Bài 5: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư, không gian học tập. 

Bài 6: Phát triển phương tiện dạy học. 

Bài 7: Thiết kế môi trường dạy học tương tác. 

Mỗi bài học trong tài liệu là căn cứ quan trọng để tổ chức bồi dưỡng những kỹ năng 
dạy học cho nhà giáo; qua đó, nhà giáo hình thành được những kỹ năng cần thiết thuộc 
nhiệm vụ chuẩn bị cho dạy học. Khi triển khai bồi dưỡng, mỗi kỹ năng được tổ chức dạy 
học thông qua hai phần: Phần thứ nhất, người học có được nhận thức về những căn cứ liên 
quan đến hình thành kỹ năng; phần thứ hai, người học rèn được kỹ năng nhờ quá trình 
luyện tập gắn với công việc cụ thể thuộc nhiệm vụ chuẩn bị cho dạy học. 

Chúng tôi xin cảm ơn quý thầy cô giáo, các anh chị học viên đã quan tâm, đóng góp 
nhiều ý kiến quý báu cho tác giả trong quá trình biên soạn tài liệu. Tuy nhiên, trong khuôn 
khổ thời gian và khả năng có hạn, tài liệu có thể còn một số hạn chế đang tồn tại, rất mong 
tiếp tục nhận được những góp ý của quý thầy cô và các bạn. 

Trân trọng ! 
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BÀI 1 

LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔ-ĐUN, MÔN HỌC 

 

A. MỤC TIÊU DẠY HỌC 

Hoàn thành bài học này, người học có khả năng: 

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, các loại kế hoạch, căn cứ và các bước lập kế 

hoạch dạy học mô-đun, môn học. 

- Kỹ năng: Lập được kế hoạch dạy học mô-đun, môn học. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch dạy 

học mô-đun, môn học đáp ứng yêu cầu được giao. 

B. NỘI DUNG DẠY HỌC 

1. Khái quát về kế hoạch dạy học 

- Xây dựng Kế hoạch dạy học là một tập hợp những hoạt động thiết kế, tổ chức và 

sắp xếp các hoạt động dạy học tại cơ sở đào tạo của người người dạy và người học theo 
trình tự nhất định dựa theo nguyên tắc đã được quy định để đạt được mục đích/ tiêu dạy 

học đã đề ra. 

- Các loại kế hoạch cụ thể dùng trong dạy học 

- Khung chương trình (cấp trung ương) 

- Chương trình dạy học khung (cấp bộ quản lí tập trung) 

- Chương trình đào tạo (nội bộ cơ sở đào tạo) 

- Kế hoạch năm học/học kỳ (kế hoạch đào tạo) 

- Chương trình môn học/mô đun và Kế hoạch dạy học môn học/mô đun/lớp (kế hoạch 

cá nhân được phân công) 

- Đề cương chương trình môn học/mô đun (kế hoạch cá nhân) 

- Kế hoạch/bài soạn giáo án cho từng buổi lên lớp (kế hoạch cá nhân). 

Tuy nhiên, trong các loại kế hoạch nêu trên thì giáo án được xem là kế hoạch tiêu 

biểu và cần thiết nhất phải chuẩn chuẩn bị chu đáo trước quá trình lên lớp giảng dạy của 
người dạy. 

Biểu mẫu và nội dung kế hoạch dạy học (giáo án) được hướng dẫn bởi: 

- Quyết định  62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2008 

- Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH 06 tháng 04 năm 2022 

2. Biên soạn giáo án 

2. 1. Khái niệm giáo án 

Giáo án là kế hoạch dạy học cho một lần lên lớp giảng dạy của người dạy, bao gồm 

tên chủ đề của buổi lên lớp, mục tiêu dạy học, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy 
học, những hoạt động cụ thể của người dạy – người học, khâu kiểm tra đánh giá mức độ 
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lĩnh hội và hình thành năng lực của người học. Tất cả được biên soạn theo trình tự thực tế 
sẽ diễn ra trong lớp học.  

Giáo án được người dạy biên soạn trong giai đoạn chuẩn bị lên lớp và quyết định 

phần lớn sự thành công của bài học. Nói một cách khác, giáo án là bản thiết kế cho tiến 
trình một lần lên lớp giảng dạy, là bản kế hoạch mà người dạy dự định sẽ thực hiện giảng 

dạy trên lớp cho nhóm đối tượng người học cụ thể. Với một nội dung dạy học cụ thể, với 
những đối tượng người học khác nhau, với những người dạy khác nhau thì sẽ có những 

giáo án (bản kế hoạch dạy học) khác nhau. 

2. 2. Phân loại giáo án 

Có nhiều cách phân loại giáo án, sau đây những cách phân loại phổ biến nhất: 

 Căn cứ vào nội dung:  thì có thể chia ra 3 loại giáo án   

 Giáo án soạn cho từng phần, từng chủ điểm của nội dung. 

 Giáo án soạn cho từng buổi học, từng tiết học (phổ biến). 

 Giáo án dùng để hướng dẫn người học thực hiện một dự án. 

 Căn cứ vào hình thức: thì có 2 loại: 

 Giáo án chi tiết: phải cụ thể nội dung dạy học, phương pháp, hoạt động người dạy- 
người học, thời gian phân chia các hoạt động, phương tiện sử dụng và hình thức và câu 

hỏi kiểm tra mức độ lĩnh hội của người học. Thông thường giáo án này dùng cho người 
dạy mới, nội dung dạy học khó, phức tạp. 

 Giáo án giản lược: Trong đó dàn ý nội dung bài giảng có thể ghi theo trọng tâm 

thành từng phần nhỏ theo thứ tự và khái quát. Phần hoạt động người dạy – người học có 
thể ghi tên phương pháp dạy học và phương tiện dạy học. 

 Căn cứ vào mục đích dạy học: thì có 3 loại: 

 Giáo án lý thuyết. 

 Giáo án thực hành. 

 Giáo án tích hợp. 

2. 3. Cơ sở để căn cứ biên soạn giáo án 

 Đầu tiên là chương trình môn học/module: phân phối chương trình, chuẩn kiến 
thức kỹ năng, tài liệu dạy học và tài liệu tham khảo. Mỗi môn học/module đều có tiến trình 

dạy học cụ thể và nhiệm vụ của người dạy là chuẩn bị giáo án theo đúng tiến trình của cơ 
quan chủ quản. 

 Thứ hai là điều kiện cơ sở vật chất: lớp học, phòng máy, trang thiết bị dạy học. 
Chẳng hạn, với lớp học có đầy đủ thiết bị hiện đại thì có thể sử dụng máy chiếu để người 

học dễ nhìn và tiết kiệm thời gian, công sức. Còn đối với những lớp học không có thiết bị 
hiện đại, thì bắt buộc người dạy phải viết tay kết hợp với giảng để người học hiểu bài. 

 Thứ ba là đặc điểm nội dung: đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình 

biện soạn giáo án của người dạy. Chẳng hạn, nếu nội dung bài học đơn giản thì bạn có thể 
thiết kế các người học chơi liên quan đến bài học vừa giúp người học dễ nhớ vừa thư giãn 
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đầu óc. Còn với bài học dài thì nên cân nhắc nội dung để giảng hết bài học mà vẫn đảm 
bảo đầy đủ và dễ hiểu. 

 Cuối cùng, trình độ tiếp thu và kinh nghiệm của người học: với từng đối tượng 

người học khác nhau, căn cứ vào trình độ đầu vào, khả năng nhận thức và kinh nghiệm 
vốn có. Người dạy có những phương án tiếp cận khác nhau trong cách thiết kế giáo án để 

tổ chức dạy học phù hợp cho họ. Người dạy cũng có thể chỉ cần xây dựng giáo án cơ bản, 
sau đó trong quá trình dạy thì tùy theo đối tượng người học mà có những điều chỉnh cho 

phù hợp với khả năng và trình độ tiếp thu của người học. 

2. 4. Quy trình biên soạn giáo án 

 Bước 1: Xác định mục tiêu dạy học 

 Sau khi kết thúc bài học, tiết học; người học đạt được điều gì về: kiến thức, kỹ 

năng, thái độ. 

 Căn cứ vào chuẩn năng lực để xác định các mức độ (biết, hiểu, vận dụng) cụ thể 
của bài học. 

 Bước 2: Biên soạn nội dung dạy học 

 Cơ sở biên soạn nội dung dạy học. 

 Thành phần của nội dung dạy học. 

 Tiến hành biên soạn nội dung cho bài dạy: 

 Nội dung dạy học lý thuyết, 

 Nội dung dạy học thực hành 

 Nội dung dạy học tích hợp 

 Bước 3: Lựa chọn phương pháp dạy học chủ đạo 

 Định hướng phương pháp chính được áp dụng trong bài dạy. 

 Ngoài phương pháp chính thì đối với từng hoạt động cụ thể của bài học chúng ta 
có thể đưa ra các phương pháp khác cho phù hợp với đặc thù. 

 Để xác định đúng phương pháp để áp dụng thì chúng ta cần phải căn cứ vào: 

 Điều kiện cơ sở vật chất: lớp học, trang thiết bị dạy học, nhà xưởng… 

 Đặc điểm nội dung bài học. 

 Trình độ tiếp thu của người học 

 Bước 4: Chuẩn bị phương tiện dạy - học 

 Chuẩn bị cho người dạy: máy tính, máy in, máy chiếu, phần mềm, tranh ảnh, sơ 
đồ, phiếu dạy học, mô hình, vật thật, ... 

 Chuẩn bị cho người học: tài liệu dạy học, công cụ ghi chép. 

 Bước 5: Tổ chức các hoạt động dạy học và phân bổ thời lượng 

 Tổ chức được hoạt động của người dạy và hoạt động của người học phải tương 
ứng và tương tác logic trong từng hoạt động một cách chi tiết hướng đến từng mục tiêu 

dạy học cụ thể. Chú ý tích cực hóa hoạt động người học trong quá trình dạy học. 
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 Theo dõi, giám sát để quản lý khả năng tham gia và lĩnh hội của người học qua 
từng phần, mục nội dung bài. 

 Định hướng phân bổ thời lượng cho mỗi hoạt động hợp lý. 

 Bước 6: Tổng kết cuối bài: củng cố, đánh giá, giao nhiệm vụ, rút kinh nghiệm. 

  Tóm tắt, nhấn mạnh các điểm chính của bài học. 

  Có thể dùng phiếu đánh giá cuối bài thay cho tổng kết. 

  Giao nhiệm vụ hoặc bài tập cho người học về nhà thực hiện. 

  Giới thiệu tài liệu hoặc các hình thức tham khảo cần thiết khác. 

  Đúc rút kinh nghiệm, nhận xét đánh giá bài dạy nhằm có được thông tin phản hồi 

để kịp thời điều chỉnh cải tiến nâng cao hiệu quả dạy học. 

2. 5. Thành phần chính căn cứ khi triển khai biên soạn giáo án 

2. 5. 1. Xác định mục tiêu dạy học 

2.5.1.1. Khái niệm mục tiêu dạy học 

Mục tiêu dạy học là tuyên bố về những gì người học phải hiểu rõ, phải nắm vững, 
phải làm được sau bài dạy. Mục tiêu dạy học cần được viết dưới góc độ người học để 

nhấn mạnh kết quả cuối cùng của bài dạy là ở phía các người học chứ không phải ở 
phía người dạy. 

Mục tiêu dạy học là mô tả trạng thái mong muốn ở người học gồm hành vi và nội 

dung sau quá trình dạy học cần phải đạt được. Các hành vi được trình bày bởi các động 
từ như: giải thích, lắp, ráp, thực hiện,...vv; Còn nội dung là đối tượng như: nguyên 

lý, khái niệm,  hệ thống, …vv; 

Mục tiêu dạy học chính là mục tiêu cho quá trình dạy học. Quá trình dạy học có 
thể là quá trình dạy một phần bài dạy, một bài, một môn học hay cả quá trình đào tạo. 

Chính vì vậy mà mục tiêu dạy học cũng chính là mục tiêu đào tạo, mục tiêu của một 
môn học cụ thể nào đó, hay một phần của một chương trình môn học hoặc một bài dạy 

hay một phần bài dạy. Mục tiêu dạy học là kết quả dự kiến mà người học phải đạt được 
khi kết thúc quá trình dạy học. Khái niệm Mục tiêu dạy học được sử dụng với hàm ý 

người học học được những gì, người ta không sử dụng khái niệm mục đích trong trường 
hợp này vì khái niệm mục đích có hàm ý xa hơn là học để làm gì. 

Vậy, có thể hiểu “Sự mô tả khả năng: về kiến thức, về kỹ năng – kỹ xảo, về thái độ 
mà người học phải có sau khi tham gia và hoàn thành 1 đơn vị dạy học.” 

Nhiều người dạy rất muốn dạy thật tốt, nhưng do họ không có ý tưởng rõ ràng về cái 

đích cuối cùng phải đạt được sau bài dạy nên đến cuối buổi học, có nhiều người học thực 
hiện được, có một số người học thì không. Vậy, để xác định Mục tiêu dạy học chúng ta 

tiếp cận theo quan điểm của Benjamin Bloom, Mục tiêu dạy học được xem xét theo ba 
khía cạnh là kiến thức, kỹ năng và thái độ. 



 

 

 

 

 

 

 

5  

2.5.1.2. Xác định mục tiêu dạy học cho bài dạy lý thuyết 

Để viết được mục tiêu dạy học cho bài dạy lý thuyết chúng ta cần hiều biết 
những mức độ khác nhau của việc nắm vững kiến thức. Dựa trên tính chất của các 

chức năng của trí tuệ, Bloom đã tiến hành phân chia trình độ nhận thức của người học 
thành sáu mức độ như sau: 

 Biết được biểu hiện ở chỗ người học có khả năng ghi nhớ các sự kiện, thuật ngữ 
và các nguyên lý dưới hình thức một biểu tượng xác định về đối tượng mà mình đã 
học. Sự ghi nhớ này đôi khi không có tính hệ thống; 

 Thông hiểu: được biểu hiện ở chỗ chủ thể có thể hiểu và biết diễn giải, mô tả, 
tóm tắt thông tin về đối tượng mà mình đã thu lượm. Người học có thể biểu đạt sự thông 

hiểu của mình khi tiến hành giải thích tài liệu bằng lời, bằng đồ thị, biểu đồ hoặc bằng 
công thức toán học. Người học còn có khả năng dự đoán trước mọi sự vận động của đối 

tượng trong tương lai bằng cách phân tích nội dung của tài liệu, biết chứng minh được 
tính hợp lý của phương pháp, hướng đi và cách làm của mình; 

 Áp dụng: được biểu hiện ở chỗ người học có khả năng biết dùng các khái 

niệm và các nguyên lý đã biết để tiến hành giải quyết hoàn cảnh mới hoặc các tình huống 
thực tiễn. Áp dụng biểu hiện khả năng của chủ thể biết giải quyết được các vấn đề phát sinh 

cũng như biết chứng minh tính chính xác cho cách thức sử dụng phương pháp của mình; 

 Phân tích: được biểu hiện ở chỗ chủ thể có khả năng nhận ra các kết luận không 

được trình bày, các sai lầm về mặt logic đang tồn tại trong lập luận, biết phân biệt sự kiện 
với suy luận, biết phân tích cấu trúc của thao tác tổ chức công việc; 

 Đánh giá: được biểu hiện ở chỗ chủ thể biết tiến hành so sánh, phê phán, chọn lọc, 

đưa ra các quyết định cũng như đánh giá tính nhất quán, tính logic của tài liệu, sự hợp lý 
của các kết luận và cách sử dụng các dữ kiện để suy nghĩ mà đưa ra các kết luận đó, biết xác 

định giá trị của công việc theo tiêu chuẩn. 

 Sáng tạo: được biểu hiện ở chỗ chủ thể biết kết hợp các bộ phận thành tổng thể mới. 

Người học có khả năng trình bày một vấn đề có cấu trúc hợp logic hoặc viết một bài luận 
hay một báo cáo có tính sáng tạo. Ở mức sáng tạo, người học có khả năng đề xuất một kế 
hoạch cho công tác tiến hành thí nghiệm, kết hợp được các lĩnh vực khác nhau để xây dựng 

kế hoạch và cách thức thực hiện cho việc giải quyết vấn đề; 

Bảng 2.1: Các mức độ nhận thức do B. J. Bloom đề xuất cùng động từ và ví dụ. 

 

Mức độ Định nghĩa Các động từ Ví dụ 

1. Biết/ nhớ 

Nhắc lại các sự kiện Kể tên, liệt kê, mô tả, 
phát biểu, tái hiện, 
viết, nhớ lại, 
định nghĩa… 

Nhắc lại được định luật 
ôm, định luật vạn vật hấp 
dẫn... 
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2.Thông h iểu 

Trình bày hoặc phân tích 
được ý nghĩa của các sự kiện 

Giải thích, minh họa, 
làm sáng tỏ, 
phán đoán… 

Tìm được điện trở R khi 
cho U &I (định luật ôm). 

3.Vận 
dụng 

Vận dụng các nguyên lý vào 
các trường hợp riêng biệt 

Phân biệt, giải bài 
toán, áp dụng, chỉ ra, 
lựa chọn… 

Thiết kế được một mạng 
điện khi có đủ các thông 
số cần thiết. 

4.Phân tích 

Vận dụng các nguyên lý vào 
các trường hợp phức hợp 

So sánh, phân 
loại, phân chia… 

Thiết kế một mạng điện 
khi phải tìm ra các thông 
số cần thiết. 

5. Đánh giá 

Vận dụng các nguyên lý vào 
các trường hợp để đưa ra các 
giải pháp mới và so sánh nó 
với các giải pháp đã biết khác 

Quyết định, nhận 
định… 

Thiết kế lại được các 
mạng điện với các chỉ số 
có hiêu quả hơn. 

Lựa chọn được g i ả i  
p h á p  c h o  mạng điện 
tối ưu. 

6. Sáng tạo 

Vận dụng các nguyên lý, quy 
luật vào các trường hợp 
phức  hợp  để đưa ra các giải 
pháp, phương án mới.  

Thiết kế, phát thảo, 
xây dựng, lắp ráp, 
phát triển…. 

Thiết kế được mạng điện 
với các chỉ số phù hợp 
hiệu quả hơn. 

Xây dựng được mạng 
điện tối ưu. 

Việc học các kiến thức lý thuyết bao giờ cũng là để dẫn tới một sự thực hiện nào 
đó. Về bản chất, các bài dạy lý thuyết bên cạnh việc hình thành kiến thức còn nhằm 

hình thành các kĩ năng trí tuệ ở người học như kỹ năng quan sát, nhận biết, phân tích, 
tổng hợp, phán đoán, …; 

Nhìn vào các ví dụ ở bảng trên, tương ứng với mỗi cấp độ nhận thức ta đều có thể 
tìm được các động từ chỉ sự thực hiện có thể quan sát và đánh giá được. Như vậy có 

nghĩa là chúng ta hoàn toàn có khả năng viết mục tiêu thực hiện cho các bài dạy lý 
thuyết. 

Mục tiêu bài dạy lý thuyết cũng phải viết dưới góc độ người học và bắt đầu bằng 

một động từ hành động tương ứng với các cấp độ nắm vững kiến thức và có bổ ngữ 
làm rõ nghĩa cho động từ đó. Tuy nhiên, để làm được việc này đòi hỏi người người dạy 

phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng để tìm ra những động từ hành động thích hợp, bối cảnh 
áp dụng kiến thức lý thuyết trong thực tiễn nghề nghiệp cũng như xác định các tiêu 

chuẩn đánh giá sự thực hiện đó. Một số ví dụ tham khảo như sau: 

Ví dụ 1: Chủ đề bài dạy: Phương pháp vẽ hình chiếu trục đo 
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Mục tiêu: Sau bài học, người học có khả năng: 

- Xác lập được chế độ vẽ ba mặt của hình chiếu trục đo vuông góc đều. 

- Vẽ được đường thẳng, đường người họcn trên hình chiếu trục đo vuông góc 

đều bằng các lệnh Line, Ellípe. 

- Kết hợp các lệnh Snap, Grid, Trim để hoàn thành bản vẽ vật thể trong bài tập 
1 của giáo trình. 

Ví dụ 2: Chủ đề bài dạy: Cấu tạo chung của máy kinh vĩ 

Mục tiêu: Sau bài học, người học có khả năng: 

- Mô tả được cấu tạo của máy kinh vĩ trên bản vẽ cũng như trên vật thật. 

- Trình bày được cách cân chỉnh máy kinh vĩ. 

- Đọc được các số đo trên hệ thống đọc số. 

- Trình bày được qui trình cân chỉnh, đo và đọc số trên máy kinh vĩ. 

Ví dụ 3: Chủ đề bài dạy: Cấu trúc điều khiển 

Mục tiêu: Sau bài học, người học có khả năng: 

Giải thích được cú pháp của lệnh lặp FOR 

- Phân tích được thành phần của lệnh gán viết sau từ khoá FOR và giá trị viết 
sau từ khoá TO trong cú pháp. 

- Giải thích được hoạt động của vòng lặp FOR trên lưu đồ. 

- Viết được chương trình Pascal với một biểu điều khiển. 

2.5.1.3. Xác định mục tiêu dạy học cho bài dạy thực hành 

Kỹ năng được biểu hiện ở khả năng con người có thể biết hoàn thành hành động 

dựa trên kiến thức và kỹ năng đã có trong những điều kiện mới với thời gian nhất định. 
Trong khi thực hiện nhiệm vụ của quá trình dạy học, người dạy không chỉ tạo mọi điều 

kiện cho người học lĩnh hội được hệ thống các đơn vị kiến thức khái quát mà còn tổ 
chức rèn luyện cho họ hệ thống những kỹ năng chung nhất định. Kỹ năng được hình 

thành từ đơn giản đến phức tạp bằng con đường luyện tập theo Harrow có 5 mức độ 
hình thành kĩ năng: 

 Mức độ bắt chước được: Chủ thể biết thực hiện hành động theo mẫu có sẵn. Khi 

điều kiện làm việc có sự thay đổi thì họ có thể còn gặp nhiều sai sót hoặc không 
hoàn thành được công việc; 

 Mức độ làm được: Khi thực hiện nhiệm vụ, chủ thể đã hiểu rõ nhiệm vụ cũng như 

quy trình làm việc nhưng khi tiến hành thao tác họ còn có những sai sót, thời gian 
hoàn thành công việc bị chậm và đôi khi còn cần có sự chỉ dẫn; 

 Mức độ làm chính xác: Chủ thể đã biết làm việc theo quy trình, thực hiện thao tác 
chính xác và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. 

 Mức độ làm biến hoá: Chủ thể có khả năng di chuyển các kỹ năng đã có sang tìm 

kiếm phương thức giải quyết các tình huống mới hoặc hình thành được các kỹ 
năng phức tạp để có thể độc lập, sáng tạo trong khi thực hiện hệ thống các thao - 
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động tác và cử động lao động. 

 Mức độ thuần thục/làm tự động hoá: Nhờ luyện tập, ở chủ thể, kỹ xảo được hình 
thành đã có tác dụng làm cơ sở tâm lý cho việc phát triển các kỹ năng khác cao 

hơn; 

 “Mục tiêu thực hiện là một lời phát biểu mô tả kết quả thực hiện đã dự định của 

người học vào cuối buổi dạy”. (Robert F. Mager, 1994) 

Như vậy mục tiêu thực hiện mô tả sự thực hiện của người học, chứ không phải 
sự thực hiện của người dạy hay qui trình giảng dạy. Mục tiêu thực hiện là một tuyên bố 

rõ ràng người học sẽ được đánh giá như thế nào vào cuối bài dạy. 

Mục tiêu thực hiện bài dạy bao giờ cũng bắt đầu bằng một động từ hành động. 
Người dạy cần cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng nên sử dụng động từ nào để diễn đạt đúng 

cái gì mong đợi ở người học. Ví dụ việc chọn động từ nào trong hai động từ “xác định” 
và “sửa chữa” khi viết mục tiêu bài dạy. Để xác định một điều gì đôi khi chỉ cần người 

học nhớ được một định nghĩa. Còn để “sữa chữa” thì cần người học phải thành thạo một 
qui trình. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng đúng động từ khi viết mục 

tiêu bài dạy. 

Bảng 2.2: Các mức độ hình thành kĩ năng theo Harrow và ví dụ cụ thể. 

 

Mức độ Định nghĩa Các động từ Ví dụ 

1. Bắt 
chước 

Quan  sát và  
sao chéo rập khuôn 

Làm theo, lặp 
lại… 

Xẻ đôi được một thanh gỗ, nhiều 
chỗ còn lệch với mực kẻ, đường 
cưa còn xơ xước 

2. Làm được Quan sát và thực 
hiện được như 
hướng dẫn (kĩ năng) 

Thực hiện, lắp, 
tháo, ráp… 

Xẻ đôi được một thanh gỗ theo 
đúng mực kẻ đường cưa đôi chỗ bị 
xơ, xước 

3. Làm 
chính xác 

Quan sát và thực 
hiện một cách chính 
xác như hướng dẫn 

Thực hiện chính xác, 
lắp, chạy xe… 

Xẻ đôi được một thanh gỗ theo 
đúng mực kẻ, đường cưa không xơ 
xước 

4. Làm biến 

Hoá/phối hợp 

Thực hiện kĩ năng 
trong các hoàn cảnh 
và tình huống khác 
nhau 

Hoàn thành qui 
trình, thực hiện tháo 
ráp chi tiết trong 
trong máy công cụ 
khác… 

Xẻ đôi được một thanh gỗ trong 
các hoàn cảnh thời tiết và chất 
lượng gỗ khác nhau đúng mực kẻ, 
đường cưa không xơ xước 

5. Làm thuần
thục/thành thạo 

Đạt trình độ cao về 
tốc độ và sự chính 
xác, ít cần sự can 
thiệp của ý thức. 

Thực hiện thành 
thục, tự động hóa… 

Xẻ đôi được một thanh gỗ không 
cần tới mực kẻ, đường cưa không 
xơ xước, có thể vừa xẻ gỗ vừa tán 
chuyện. 
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Một mục tiêu bài dạy thực hành tốt thường bao gồm đầy đủ 3 cấu phần là: “Điều 
kiện”, “Sự thực hiện”, và “Tiêu chuẩn đánh giá”. Nếu phân tích sâu hơn, trong mỗi 

cấu phần trên lại bao gồm 2 thành tố: 

 Cấu phần “Điều kiện” bao gồm: "Bối cảnh” và “Tín hiệu”; 

 Cấu phần “Sự thực hiện” bao gồm: “Ai” và “Làm gì”; 

 Cấu phần “Tiêu chuẩn đánh giá” bao gồm “Tiêu chuẩn” và “Thời lượng”. 

Cụ thể: 

 Tuyên bố “Bối cảnh”: Mô tả những điều kiện hoặc biến số ảnh hưởng tới trình 
độ thực hiện chung. 

 Tuyên bố “Tín hiệu”: Xác định tín hiệu, dấu hiệu hoặc sự kiện dẫn đến việc thực 

hiện. 

 Tuyên bố “Ai”: Bao gồm chức danh công việc của người thực hiện và cụm từ 

“có khả năng” 

 Tuyên bố “Làm gì”: Chỉ sự thực hiện có thể quan sát được và sẽ được trình diễn 
hoặc đánh giá khi học xong (được thể hiện bằng một động từ hành động duy nhất và bổ 

ngữ của nó) 

 Tuyên bố “Thời lượng”: Nêu giới hạn thời gian thực hiện (nếu có thể xác định 

được) 

 Tuyên bố “Tiêu chuẩn”: Chỉ bao gồm những tiêu chí quan trọng nhất sẽ được 
đánh giá khi thực hiện. Trong đào tạo, các tiêu chuẩn thường thấp hơn trong thực tế hoạt 

động nghề nghiệp và tiến dần tới đạt được các tiêu chuẩn quy định trong thực tế. Nhưng 
có một số nghề (ví dụ như nghề lái máy bay hoặc nghề cảnh sát) thì tiêu chuẩn trong đào 

tạo được đặt ra cao hơn các tiêu chuẩn trong hoạt động thực tế. 

Mục tiêu bài dạy thực hành có thể bao gồm nhiều mệnh đề, mỗi mệnh đề là một 

tuyên bố mục tiêu thực hiện bao gồm đủ 3 cấu phần như đã nêu trên. 

Ví dụ: Với bài dạy thực hành kĩ năng “Đo huyết áp”, mục tiêu bài dạy thực hành 
sẽ được viết như sau: 

Người y tá tương lai có khả năng: Đo huyết áp của bệnh nhân thường lệ, trong 
thời gian 5 phút. Trước hết phải nhận dạng đúng bệnh nhân; kết quả đo huyết áp phải 
trong phạm vi sai số +/- 2mmHg so với kết quả đo của người dạy; Huyết áp ngoài phạm 

vi bình thường phải được báo ngay cho y tá trưởng; Kết quả đo huyết áp phải được ghi 
rõ ràng trên phiếu bệnh nhân. 
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Bảng 2.3: Mẫu viết mục tiêu thực hiện cho bài dạy thực hành 

 

 
2.5.1.3. Xác định mục tiêu thái độ cho các bài dạy 

Khi tổ chức dạy học, nhà sư phạm phải đảm bảo thực hiện được các chức năng 

giáo dục như hình thành phẩm chất, thái độ cho nhân cách của người học. Trên cơ sở tổ 
chức quá trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện kỹ năng, người học cần được giáo dục về thái 

độ. Sự đáp ứng về mặt tình cảm của chủ thể đối với các vấn đề có liên quan tới sự thỏa 
mãn hay không thỏa mãn nhu cầu được biểu hiện ở năm mức độ khác nhau từ hưởng 

ứng đến thực hiện: 

 Tiếp thu: Người học biểu hiện thái độ đồng ý, còn phân vân hoặc không đồng ý. 

 Hưởng ứng: Người học nhận thấy đây là vấn đề cần thiết nên cam kết thực hiện 

hoặc thấy chưa cần thiết hoặc không cần thiết phải tuân thủ; 

 Đánh giá: Người học tiến hành đánh giá lại các giá trị cũng như phân tích tính 

chất của các giá trị mới; 

 Tổ chức lại các giá trị mới: Chủ thể tiến hành hệ thống hóa các giá trị theo định 
hướng chiến lược của một tư tưởng giá trị học xác định; 

 Hành động theo các giá trị mới: Chủ thể tiến hành giải quyết hệ thống nhiệm vụ 
sống, hoạt động, giao tiếp theo đúng các chuẩn giá trị mới trong suốt thời gian và 

không gian sống của mình. 

Đối với bài dạy trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mục tiêu thái độ đều 
hướng tới hình thành cho người học trong cả ba bài dạy: lý thuyết, thực hành và cả bài 

dạy tích hợp. Vì vậy  

  

Hoạt động: Hãy chọn 4 kĩ năng và viết mục tiêu bài dạy thực hành kĩ năng đó theo mẫu sau: 
 

Điều kiện: Bối 

cảnh Tín hiệu 

Sự thực hiện: 

Ai Làm gì 

Tiêu chuẩn đánh giá: 

Tiêu chuẩn Trong 

thời gian 
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Bảng 5.4: Các mức độ mục tiêu về thái độ và ví dụ minh họa. 

Mức độ Định nghĩa Ví dụ 

1. Tiếp thu Người học biểu hiện thái độ đồng ý, còn 
phân vân hoặc không đồng ý. 

Người học có cảm xúc được bảo vệ 
môi trường và vai người học quan 
trọng của nó trong cuộc sống lao 
động và sản xuất. 

2. Hưởng ứng Người học nhận thấy đây là vấn đề cần 
thiết nên cam kết thực hiện hoặc thấy 
chưa cần thiết hoặc không cần thiết phải 
tuân thủ; 

 

Người học sẵn sàng bỏ rác đúng 
nơi qui định 

3. Đánh giá Người học tiến hành đánh giá lại các giá 
trị cũng như phân tích tính chất của các 
giá trị mới; 

 

Người học không hái hoa, bẻ cành 
cây xanh nơi công cộng 

4. Tổ chức lại các 
giá trị mới 

Chủ thể tiến hành hệ thống hóa các giá 
trị theo định hướng chiến lược của một 
tư tưởng giá trị học xác định; 

 

Người học coi việc bảo vệ cây 
xanh, giữ gìn mội trường sạch đẹp 
là nhiệm vụ của mình 

5. Hành động theo 
các giá trị mới 

Chủ thể tiến hành giải quyết hệ thống 
nhiệm vụ sống, hoạt động, giao tiếp theo 
đúng các chuẩn giá trị mới trong suốt 
thời gian và không gian sống của mình. 

 

Người học ý thức được sự sinh tồn, 
sức khỏe của con người đối với 
việc bảo vệ môi trường. 

2. 5. 2. Biên soạn nội dung dạy học 

2. 5. 2. 1. Cơ sở của biên soạn nội dung dạy học 

Nội dung dạy học là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình dạy học, 
được hiểu là cái đem ra để dạy học và trên cơ sở thực hiện nó mới đảm bảo đạt 

mục tiêu đã đề ra. 

Nội dung dạy học của mỗi bài học trong chương trình giáo dục nghề nghiệp là 
những đơn vị kiến thức và những nhiệm vụ, công việc nhất định của nghề. Nội 

dung dạy học này giúp người học có được những hiểu biết cần thiết để thực hiện 
những nhiệm vụ công việc đã xác định và cũng qua đó người học có được "năng lực 

tự chủ và trách nhiệm" khi thực hiện nhiệm vụ công việc được giao. 

Như vậy, nội dung dạy học vừa là cái để trang bị hiểu biết và năng lực hành 

động tương ứng của người học, lại vừa là cái để trang bị "năng lực tự chủ và trách 
nhiệm" cho họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công việc. 

2. 5. 2. 2. Các thành phần chủ yếu của nội dung dạy học 

Thành phần thứ nhất: Hệ thống những tri thức khoa học (về tự nhiên, về xã hội), 
những tri thức về kỹ thuật và công nghệ, về cách thức hoạt động trí óc và hoạt động 

chân tay có liên quan đến ngành, nghề nhất định. Hệ thống những tri thức này có thể 
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phân thành bốn loại đó là tri thức cơ bản, tri thức cơ sở, tri thức chuyên ngành, 
nghề và tri thức công cụ. 

 Những tri thức cơ bản là những tri thức tạo nên nền học vấn của người cán bộ 

khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lí, nghiệp vụ. Phải nhờ những tri thức này thì mới có 
thể lĩnh hội được những tri thức cơ sở của chuyên ngành và chuyên ngành. 

 Những tri thức cơ sở của chuyên ngành, nghề thường là những tri thức đại 
cương về chuyên ngành. Chúng được lĩnh hội dựa trên những tri thức cơ bản và 
đồng thời lại tạo cơ sở để lĩnh hội những tri thức chuyên ngành, nghề. 

 Những tri thức chuyên ngành, nghề là những tri thức có liên quan trực tiếp đến hoạt 
động nghề nghiệp. Chúng được lĩnh hội dựa trên những tri thức cơ sở của chuyên 

ngành, nghề và những tri thức cơ bản. 

Tri thức công cụ là những tri thức làm có tính bổ trợ cho việc lĩnh hội những tri 
thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành (ví dụ: ngoại ngữ, phương pháp luận và 

phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp tổ chức lao động trí óc, chân tay, 
logic học…). 

Trong lịch sử phát triển của nhà trường, đã và đang tồn tại những kiểu đào tạo khác 
nhau có liên quan đến mức độ, phạm vi của các loại tri thức cơ bản, cơ sở của chuyên 

ngành, nghề và chuyên ngành, nghề trong nội dung dạy học. 

Thành phần thứ hai: Hệ thống những kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa 
học và tự học. Bất kì một cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lí nào cũng phải có được 

hệ thống những kỹ năng nghề nghiệp. Phải có hệ thống kỹ năng nghề nghiệp cần thiết 
trên cơ sở hệ thống những tri thức tiếp thu được. Nhờ vậy, họ sẽ có thể tiến hành tự học, 

nghiên cứu khoa học và đặc biệt là tiến hành hoạt động nghề nghiệp đạt được hiệu quả 
cao nhất. 

Hệ thống kỹ năng nghề nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau: phải phù hợp 
và đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động nghề nghiệp cơ bản, không thừa, không thiếu: 

 Chúng cần được xác định rõ ràng, cụ thể, có thể “đo đếm được”; 

 Chúng được người học chiếm lĩnh một cách có kế hoạch, có hệ thống, có hiệu quả. 

Thành phần thứ ba: Hệ thống những kinh nghiệm hoạt động sáng tạo. Hoạt động học 
tập nói riêng và hoạt động nghề nghiệp nói chung phải là những hoạt động sáng tạo. 

Nhờ những kinh nghiệm sáng tạo, hoạt động học tập của người học sẽ không tiến hành 
theo khuôn mẫu. Trái lại, nó sẽ được thiết kế và thi công một cách tối ưu, đạt được những 

hiệu quả cao nhất với chi phí ít nhất về thời gian, sức lực và tiền của. 

Hoạt động nghề nghiệp, với những kinh nghiệm sáng tạo, cũng sẽ được thiết kế và 
thi công với tính năng động cao trong hoàn cảnh kinh tế hàng hóa với cơ thế thị trường. 

Nó sẽ dễ dàng thích ứng được với những biến động luôn nảy sinh của bản thân nghề 
nghiệp nói riêng, của hoàn cảnh kinh tế nói chung. 

Thành phần thứ tư: Những chuẩn mực về thái độ đối với tự nhiên, đối với xã hội, 
đối với người khác, đối với công việc, đối với bản thân. Những chuẩn mực này đảm bảo 


